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DANH MỤC TÀI LIỆU
Đề xuất sử dụng trong trường MN Họa Mi
 Năm học 2024-2025

	STT
	Tên tài liệu
	Nhà xuất bản
	Ghi chú

	Dành cho Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi
	
	

	1
	Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 
(Trẻ 24 - 36 tháng tuổi)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	2
	Hoạt động tạo hình (24 - 36 tháng)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	Lớp 3-4 tuổi
	
	

	1
	Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 
(Trẻ 3 - 4 tuổi) 
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	2
	Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái 
(Trẻ 3 - 4 tuổi) 
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	3
	Hoạt động tạo hình (3 - 4 tuổi)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	4
	Bé khám phá khoa học 
(Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi 
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	Lớp 4-5 tuổi
	
	

	5
	Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ 
(Trẻ 4 - 5 tuổi) 
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	6
	Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái 
(Trẻ 4 - 5 tuổi) 
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	7
	Hoạt động tạo hình (4 - 5 tuổi)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	8
	Bé khám phá khoa học 
(Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	Lớp 5-6 tuổi
	
	

	1
	Giúp bé làm quen với Toán qua các con số 
(Trẻ 5 - 6 tuổi)

	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	2
	Giúp bé tập tô các nét cơ bản và làm quen với chữ cái qua hoạt động tạo hình
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	3
	Hoạt động tạo hình (5 - 6 tuổi)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	4
	Bé khám phá khoa học 
(Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	5
	Bé vào lớp một - Chuẩn bị cho việc học đọc, học viết (dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	Hồ Sơ Sổ sách
	
	

	1
	Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ 
(trẻ từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	2
	Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo 
(trẻ từ 3 đến 6 tuổi)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	3
	Sổ Bé ngoan/Phiếu bé ngoan (35 phiếu/tờ)
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	4
	Sổ theo dõi lớp Mẫu Giáo và Nhóm trẻ
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	LÔ TÔ
	 
	

	1
	Bộ thẻ chữ cái và chữ số dành cho cô
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	
	Lô tô giúp trẻ mẫu giáo nhận biết hoả hoạn và hành động đúng khi xảy ra hoả hoạn
	CTCP Mĩ thuật và truyền thông
	

	Tài liệu Bồi dưỡng dành cho Cán bộ quản lí và GVMN, phụ huynh
	 
	

	1
	Tranh truyện dân gian Việt Nam – Thần Sắt
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	2
	Tranh truyện dân gian Việt Nam – Cóc kiện trời
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	3
	Tranh truyện dân gian Việt Nam – Sơn Tinh –Thủy Tinh
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	4
	Tranh truyện - Chú Thỏ tinh khôn
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	5
	Tranh truyện - Đàn ngỗng trời
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	6
	Tranh truyện - Cáo, thỏ và gà trống
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	7
	Tranh truyện - Chú bé giọt nước
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	8
	Tranh truyện - Chú đỗ con
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	9
	Tranh truyện - Nhổ củ cải
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	10
	Tranh truyện - Sự tích Hoa hồng
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	11
	Tranh truyện - Sự tích rau thìa là
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	12
	Tranh truyện - Sự tích Hoa mào gà
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	13
	Tranh truyện dân gian Việt Nam - Cây tre trăm đốt
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	14
	Tranh truyện dân gian Việt Nam - Ngưu Lang Chức nữ
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	15
	Tranh truyện dân gian Việt Nam - Sự tích Động Từ Thức
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	16
	Tranh truyện dân gian Việt Nam - Chú Cuội cung trăng
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	17
	Tranh truyện cho trẻ từ 0-3 tuổi: Hổ và ếch thi tài
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	18
	Chuyện ông Gióng
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	19
	Củ cải trắng
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	20
	Chú thỏ tinh khôn
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	21
	Cáo, thỏ và gà trống
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	22
	Quả bầu tiên
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	23
	Nhổ củ cải
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	24
	Cây táo thần
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	25
	Đàn ngỗng trời
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	26
	Bốn mùa của bé - Mùa xuân
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	27
	Bốn mùa của bé - Mùa hè
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	

	28
	Bốn mùa của bé - Mùa thu
	Công ty cổ phần Sách dân tộc - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
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